
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 501A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 68DCCD10001 ĐẶNG TUẤN ANH 68DCCD11

2 2 68DCCD10002 HOÀNG QUỐC CÔNG 68DCCD11

3 3 68DCKX10002 NGUYỄN QUỲNH DUNG 68DCCD11

4 4 68DCCD31052 PHẠM ĐỖ DŨNG 68DCCD11 Cấm thi

5 5 68DCCD12001 PHÙNG ANH ĐỨC 68DCCD11

6 6 68DCCD10003 PHẠM ĐỨC HẢI 68DCCD11

7 7 68DCCD10005 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 68DCCD11

8 8 68DCCD20050 PHAN THU HẰNG 68DCCD11

9 9 68DCCD11001 LƯƠNG THANH HẢO 68DCCD11

10 10 68DCCD10006 NGUYỄN ĐẮC HUY 68DCCD11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Địa chất công trình DC2CT31

Ngày thi: 27/11/2018 Ca thi: Ca 2

11 11 68DCCD10007 PHAN ĐÌNH KHẢI 68DCCD11 Cấm thi

12 12 68DCCD10009 HÀ TUẤN NGHĨA 68DCCD11

13 13 68DCCD10010 NGUYỄN HUY PHÚC 68DCCD11

14 14 68DCKT11031 LÊ THỊ SÔNG THƯƠNG 68DCCD11

15 15 68DCCD10011 NGUYỄN HỮU TOÀN 68DCCD11

16 16 68DCCD10012 TRẦN QUANG TUẤN 68DCCD11

17 17 68DCCD10013 TRẦN QUỐC VIỆT 68DCCD11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Danh sách gồm 17 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 501A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 18 66DCCD10133 Nguyễn Thành  Chung 66DCCD11

2 19 63DCCD3214 Nguyễn Hữu Nhật 64DCCD05 Cấm thi

3 20 66DCCD10091 Nguyễn Ngọc Nam 66DCCD11

4 21 64DCCD2202 Hà Văn  Thành 64DCCD04

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 27/11/2018 Ca thi: Ca 2

Danh sách gồm 04 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (HỌC GHÉP)

Môn thi: Địa chất công trình DC2CT31


